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	Đề thi gồm 2 trang 



Cho  H  = 1 ; C  = 12 ; N =14  ; O = 16 ; Cu = 64 ; Ag  = 108 ; Br  = 80
Câu 1: (4,0 điểm)
1.  Chỉ dùng một dung dịch làm thuốc thử, hãy lập sơ đồ để nhận biết 4 dung dịch riêng biệt chứa các chất sau: K3PO4, KCl, KNO3, K2S (không cần ghi phản ứng).

2.  Có các dung dịch cùng nồng độ chứa các chất sau: Al2(SO4)3, HNO3, KNO3, Na2CO3. Hãy cho biết dung dịch có pH nhỏ nhất và giải thích?

3.  a) Viết các phương trình phản ứng điều chế trực tiếp các chất: N2, HNO3, H3PO4 trong phòng thí nghiệm và phân ure trong công nghiệp. 

     b) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

          K2SO3    +    KMnO4  +   KHSO4 
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          KMnO4  +    FeCl2    +    H2SO4 
[image: image2.wmf]®

  Dung dịch chỉ chứa muối sunfat

4. Cho 2 muối Ag2SO4 và SrSO4 vào nước cất và khuấy đều cho đến khi đạt được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ phòng. Xác định nồng độ ion Ag+ và Sr2+. Biết rằng ở nhiệt độ nghiên cứu 
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Câu 2: (4,0 điểm) Có hỗn hợp X gồm NH3 và H2. Cho hỗn hợp X qua ống đựng 8 gam bột CuO nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí và hơi Y, chất rắn Z. Cho Y đi qua đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thấy khối lượng bình tăng 35,12 gam. Khí đi ra khỏi bình H2SO4 đặc có khối lượng 1,48 gam, ở nhiệt độ 27oC và áp suất 0,9 atm có thể tích là 13,14 lít.

a.Trong chất rắn Z còn CuO không?


b.Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí X.
Câu 3: (4,0 điểm)
Có hỗn hợp hai kim loại A và B. Cho 5,9 gam hỗn hợp này tan hoàn toàn trong dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch muối Z. Hỗn hợp khí Y có thể tích là 1,68 lít (đktc), có khối lượng là 4,35 gam gồm hai khí là NO2 và khí D. Làm bay hơi hoàn toàn nước trong dung dịch muối Z.


a.Tính khối lượng muối khan thu được từ dung dịch Z, biết rằng trong muối nitrat và muối sunfat từng kim loại trên có cùng hóa trị.


b.Xác định kim loại A và B, biết rằng A có hóa trị I và B có hóa trị II, trong hỗn hợp trên tỉ lệ số mol của A và B là 1:2, tỉ lệ khối lượng mol nguyên tử của A và B là 27:16.
Câu 4: (4,0 điểm)
 1.Cho ankan X, trong phân tử X:



a.Có bao nhiêu electron và có bao nhiêu electron tham gia tạo thành liên kết hóa học?



b.Có bao nhiêu liên kết hóa học C - C và bao nhiêu liên kết C - H?

 2.Hai hiđrocacbon A và B đều ở dạng mạch hở. Trong phân tử A có 5 liên kết xích ma và 4 liên kết 
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. Trong phân tử B có 7 liên kết xích ma và 3 liên kết 
[image: image6.wmf]p

. Xác định công thức cấu tạo của A và B.

 3.Viết phương trình của những phản ứng minh họa sơ đồ biến đổi số oxi hóa của nguyên tố cacbon phù hợp với dãy sau:   C-4 
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  C-3 
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Câu 5: (4,0 điểm)
Một hỗn hợp hơi của axetilen và các monocloanken CnH2n-1Cl đồng phân với nhau, có tỉ khối so với không khí là 1,245; ở 145oC và áp suất 0,953 atm có thể tích là 18 lít. Khi đốt cháy hỗn hợp đó trong oxi dư thu được 10,8 gam nước.


1.Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tìm các công thức cấu tạo có thể có của monocloanken.

      2.Hỗn hợp khí A gồm hai hiđrocacbon mạch hở X và Y (là những chất trong các dãy đồng đẳng đã học).


- Dẫn 336 ml (ở đktc) A từ từ qua dung dịch nước brom dư thấy có 4 gam brom tham gia phản ứng và không có khí thoát ra.


- Nếu đốt cháy hoàn toàn 336 ml (ở đktc) hốn hợp khí A ở trên rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được qua dung dịch nước vôi trong có dư thì thu được 4 gam kết tủa.


a.Tính thành phần phần trăm về thể tích của X, Y trong A.


b..Xác định công thức phân tử của X và Y.
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